ĐÁP ÁN SỬ 12 (18/03)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mã đề: 304
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II.  PHẦN TỰ LUẬN:
ĐÁP ÁN:

Câu 1:( 0,5 điểm)

     + Miền Bắc: CM XHCN. Vai trò quyết định nhất.

     + Miền Nam: CM DTDCND. Vai trò quyết định trực tiếp.

Câu 2:( 0,75 điểm)

     + Phong trào Đồng khởi (1960).                                          (0,25 đ)

     + Kết quả: cách mạng đã làm chủ nhiều thôn xã ở miền Nam và ngày 20/12/1960 Mặt trân dân tộc giải phóng  miền Nam Việt Nam được thành lập.  (0,5 đ)

Câu 3:( 0,75 điểm)

             Lực lượng mà Mĩ sử dụng trong ba loại hình chiến tranh là: (mỗi ý là 0,25 đ)

      + Đặc biệt: quân đội tay sai( Ngụy ) là chủ yếu, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ…

      + Cục bộ: quân Mĩ là chủ yếu, quân đồng minh và quân Ngụy …

      + Việt Nam hóa: quân đội Sài Gòn (Ngụy) là chủ yếu, có sự phối hợp, hổ trợ của quân Mĩ  và vẫn do cố vấn Mĩ chỉ huy.

Câu 4:( 0,75 điểm)

             Điểm khác nhau về không  gian chiến tranh là:(mỗi ý là 0,25 đ) 

       + Đặc biệt: chỉ tiến hành ở miền Nam.

       + Cục bộ: tiến hành ở cả 2 miền (miền Nam là…..miền Bắc là….)

       + Việt Nam hóa: tiến hành ở cả Đông Dương (miền Nam là…..miền Bắc là….và xâm lược Lào, Campuchia.)

Câu 5:( 0,75 điểm)

       + Chiến thắng của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “ phi Mĩ hóa” chiến tranh là: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.              (0,25 đ)

       + Ý nghĩa: mở ra bước ngoặt trong kháng chiến chống Mĩ…… (0,5 đ)

Câu 6:( 0,5 điểm)

       Nội dung  cơ bản và quan trọng nhất của Hiệp định Pari là: Hoa kì và các nước công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
